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1. Tình hình dịch bệnh sởi đến 28/8/2024



Dịch sởi tại TPHCM đến 26/8/2024
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- Năm 2021- 2022 – 2023: 01 ca

- Từ 01/01/2024 - 22/5/2024: 0 ca

- Từ 23/5 – 26/8/2024: 410 ca

- Đã có 03 ca tử vong liên quan
đến sởi (gồm 02 ca của TP và 
01 ca của tỉnh) là những trẻ có 
bệnh bẩm sinh

Số ca bệnh sởi tại thành phố gia tăng hàng ngày 



Tuổi & tiền sử tiêm chủng

- Tích lũy: 74% trẻ bệnh  

< 5 tuổi

- Tỷ lệ trẻ > 5 tuổi đang 

tăng dần

- 71% trẻ bệnh đã đủ tuổi 

nhưng chưa được tiêm 

chủng



Kết quả tiêm chủng sởi đến tháng 7/2024

Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Sởi 1

• Tỷ lệ Sởi 1 cho trẻ sinh năm 2020,

2021, 2022 đạt >95% ở quy mô toàn

thành phố và quận huyện.

• Tỷ lệ tiêm chủng Sởi 1 cho trẻ sinh

năm 2023 đạt 90,8% trên quy mô

toàn thành, quận có tỷ lệ thấp

<85%: Quận 12.

Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Sởi 2

• Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Sởi 2 cho

trẻ năm 2019-2022 đều chưa đạt

95% trên quy mô thành phố, các

quận huyện có 4 năm liên tiếp

không đạt tỷ lệ 95% gồm: Quận 5,

Quận 8, Quận 11, Quận 12, Củ Chi,

Bình Chánh, Tân Phú, TP Thủ Đức.

Tỷ lệ PX đạt Sởi 2

• Quận huyện có tỷ lệ PX đạt 95%

thấp: quận 5, quận 8, Bình Chánh,

Tân Phú



65.6%

18.3%
(n=33)

8.3%

7.8%

16.1%

Kết quả khảo sát quản lý đối tượng tiêm chủng

ĐC trên HT thuộc PX ĐC trên HT ở tỉnh

ĐC trên HT ở QH khác ĐC trên HT ở PX khác

Quản lý đối tượng tiêm chủng

Khảo sát ngẫu nhiên 180

trẻ tại một số PX; ghi

nhận

• 18,3% trẻ có địa chỉ

Tỉnh/TP khác trên Hệ

thống thông tin tiêm

chủng quốc gia  TYT

không biết để mời trẻ

ra tiêm chủng



18.2% (n=6)

18.2% 45.5% (n=15)

18.2%

63.6%
(n=21)

Tình trạng tiêm chủng của trẻ có địa chỉ ở tỉnh / TP 
khác (n=33)

Chưa đến tuổi

Chưa tiêm

Tiêm lúc 12-18th

Tiêm từ 19th

6 trẻ chưa tiêm sởi dù đã đủ tuổi :
 2 trẻ tiêm tại BV thuộc TCMR (chỉ có

2 mũi sơ sinh VGB, BCG)

 3 trẻ đi TCDV

 1 trẻ tiêm tại TYT

- 15 trẻ tiêm đúng lịch

- 12 TCDV (2 trẻ tiêm trễ sởi 1) +

2 TCDV tại TYT

6 trẻ tiêm trễ sởi 2 (5/6 tiêm mũi sởi 1 đều 

đúng lịch): 4 trẻ tiêm trước khi được 24 

tháng tuổi (3 TCDV, 1 TCMR) và 2 trẻ tiêm 

khi trẻ trên 3 tuổi 



11.9% 3.8%

56.9%

27.5%

Chưa tiêm đủ 2 mũi

Đúng lịch

Tiêm sớm

Tiêm trễ

Kết quả khảo sát tình trạng tiêm mũi sởi 2 (n=160) 

Khảo sát trên 160 trẻ đủ 18 tháng, có

11,9% (n=19) trẻ chưa tiêm đủ 2 mũi

vắc xin sởi gồm:

 Có 5 trẻ chưa tiêm mũi sởi nào

 Có 14 trẻ mới tiêm mũi 1; trong

đó có 9 trẻ tiêm trễ (sau 9 tháng)

Tỷ lệ tiêm đủ 02 mũi

sởi phải đạt 95% trở

lên mới đủ khả năng 

bảo vệ cộng đồng 

không xảy ra dịch sởi



Đến 26/8/2024: 22 quận huyện, thành phố có ca bệnh, 15 QH đủ điều kiện 
công bố dịch
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Nhận định – đánh giá

1. Số ca sởi đang tăng nhanh ca sởi <5 tuổi chiếm 73,2% và có xu hướng dịch chuyển

lên nhóm tuổi lớn hơn.

2. Bệnh nhân từ tỉnh chiếm 55,8% số BN điều trị tại các BV của TPHCM

3. Tại TP: 22 QH có ca bệnh sởi, 16 QH đủ điều kiện công bố dịch quy mô QH

4. Đã có BN có bệnh nền, tử vong liên quan đến sởi

5. Tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng bệnh chưa đạt <95% do đại dịch, do gián đoạn cung

ứng vắc xin; gần 20% trẻ trên địa bàn nhưng có địa chỉ tỉnh khác, TYT không biết để

mời tiêm  góp phần làm giảm tỷ lệ bao phủ vắc xin trên địa bàn

Trước thực tiễn trên, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định công bố

dịch và Kế hoạch ứng phó dịch bệnh Sởi trên địa bàn Thành phố



Căn cứ pháp lý công bố dịch

VBNH 15/VBHN-BYTLuật phòng chống bệnh truyền nhiễm



Công bố dịch Sởi
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- Ngày 27/8/2024 CT UBND ban 

hành Quyết định số 3547/QĐ-

UBND về việc công bố dịch sởi 

trên địa bàn TPHCM

- Công bố dịch sởi là cơ sở pháp 

lý để Sở Y tế triển khai hiệu quả 

Kế hoạch chủ động ứng phó 

bệnh Sởi trên địa bàn TP.HCM



3. Kế hoạch ứng phó dịch bệnh Sởi



Kế hoạch ứng phó dịch bệnh Sởi

Chỉ đạo điều hành

Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin

Phòng chống bệnh Sởi

Truyền thông giao dục sức khỏe

Giám sát và công bố hết dịch

15



Công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành

● Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp

● Tăng cường phối hợp liên ngành

● Vũ khí chống dịch sởi hiệu quả nhất chính là tiêm vắc xin phòng bệnh 

sởi  cần chỉ đạo quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực để tổ chức tiêm 

chủng hiệu quả

● Do đặc điểm TP HCM có biến động dân cư rất lớn, nhiều trẻ em từ các 

địa phương khác chuyển đến mà chưa được cập nhật trên hệ thống 

thông tin tiêm chủng quốc gia nên TYT không biết để mời tiêm  đề nghị 

UBND các QH phát huy tối đa vai trò của mạng lưới CTV và các ban 

ngành đoàn thể liên quan để “đi từng ngõ, gõ từng nhà, tìm và vận động 

đưa tất cả trẻ em từ 1 -5 tuổi đi tiêm bổ sung vắc xin sởi”



Chiến dịch tiêm vắc xin sởi để chống dịch

● Đối tượng: Tất cả trẻ em từ 1 – 5 tuổi đang sống trên địa bàn thành 

phố đều được yêu cầu tiêm bổ sung 01 mũi vắc xin phòng bệnh Sởi 

– Rubella, không phân biệt tiền sử tiêm chủng trước đó.

● Chỉ định tiêm chủng này thực hiện theo Thông tư 10/2024/ TT-BYT 

của Bộ Y tế

● Vắc xin Sởi – Rubella trong chiến dịch là vắc xin đang sử dụng trong

chương trình Tiêm chủng mở rộng và cũng là vắc xin đã được sử 

dụng trong chiến dịch tiêm bổ sung trước đây vào năm 2018 – 2019

● Để chiến dịch đạt hiệu quả tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng bệnh 

sởi: UBND các cấp cần tích cực tìm và mời trẻ ra tiêm chủng, không

để bỏ sót trẻ nhất là trẻ nhập cư, trẻ trong các cơ sở bảo trợ xã hội.



Phòng chống bệnh Sởi

● Các cơ sở KCB thực hiện báo cáo ca bệnh theo chế độ thông tin báo

cáo bệnh truyền nhiễm; đề nghị các PYT chỉ đạo sát đến các phòng

khám tư nhân trên địa bàn

● Giám sát chặt chẽ phát hiện ca bệnh sởi tại trường học, các cơ sở 

giáo dục

● Tăng cường giám sát phát hiện ca nghi ngờ bệnh sởi tại cộng đồng: 

thông qua mạng lưới CTV (HCDC đã có clip tập huấn CTV)

● Người bệnh sởi: được cách ly tại nhà hoặc tại cơ sở y tế theo hướng 

dẫn của BYT 

● Kịch bản xử lý các tình huống bệnh sởi: ca tản phát, ca trong trường 

học, chùm ca trong cộng đồng



Xử lý ca sởi tản phát: ca đơn lẻ, không liên quan dịch tễ với ca khác

● Thực hiện điều tra dịch tễ trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông tin và 

lập danh sách người tiếp xúc

● Người bệnh được chỉ định cách ly:  

○ trường hợp nhẹ cách ly tại nhà (nghỉ học, nghỉ làm việc, không tham gia 

các hoạt động tập thể, tập trung đông người),

○ trường hợp nặng hoặc có bệnh lý nền phải đưa vào cách ly tại cơ sở y 

tế.

○ Thời gian cách ly đủ 7 ngày kể từ ngày phát ban.

● Theo dõi người tiếp xúc hàng ngày đến hết 21 ngày từ ngày tiếp xúc cuối 

cùng với người bệnh

● Rà soát và tổ chức tiêm bổ sung cho tất cả trẻ em trong độ tuổi quy định toàn 

phường xã. 

● Vận động những người khác đi tiêm bổ sung nếu chưa tiêm hoặc chưa tiêm 

đủ hoặc không rõ tiền sử tiêm sởi.

● Nếu nơi trẻ đi học không thuộc địa bàn phường xã cư ngụ thì phải chuyển 

thông tin đến địa phương đó để triển khai các hoạt động giám sát và tiêm 

chủng



Ổ dịch trong trường học : ≥ 2 ca trong 7 – 21 ngày / trường

Gồm đầy đủ các nội dung như đối với 01 ca tản phát và thực hiện thêm các hoạt 

động sau: 

● Thông báo ngay cho cha mẹ học sinh toàn trường biết về tình hình bệnh sởi 

tại trường và yêu cầu cha mẹ nếu phát hiện trẻ có triệu chứng sốt thì cho trẻ 

nghỉ học và đi khám bệnh; đồng thời thông báo cho giáo viên chủ nhiệm biết

● Tổ chức đón trẻ tại cổng trường, cửa lớp, phát hiện sớm những trẻ có triệu 

chứng nghi ngờ thì vận động phụ huynh đưa trẻ về và đi khám bệnh.

● Giáo viên và công nhân viên có triệu chứng nghi ngờ không đến trường đồng 

thời khai báo ngay với ban giám hiệu hoặc người lãnh đạo

● Thường xuyên mở cửa sổ, cửa chính cho ánh sáng chiếu vào và đảm bảo 

thông khí cho phòng học; thực hiện vệ sinh khử khuẩn đồ chơi, đồ dùng, sàn 

nhà, tay nắm cửa v.v… bằng xà phòng và các chất tẩy rửa thông thường 

hoặc bằng dung dịch chứa clor

● Rà soát và tiêm bù, tiêm bổ sung ngay học sinh và giáo viên tại trường nếu 

chưa tiêm đủ hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng

● Kết thúc theo dõi nếu sau 21 ngày không phát hiện thêm ca bệnh mới.



Ổ dịch ngoài cộng đồng: ≥ 2 ca trong 7 – 21 ngày/ PX

Gồm đầy đủ các nội dung như đối với 01 ca tản phát và thực hiện thêm

các hoạt động sau

• Huy động mạng lưới cộng tác viên tham gia truyền thông và phát hiện

sớm ca bệnh sởi trong cộng đồng.

• Đẩy nhanh tiến độ rà soát và tổ chức tiêm chủng bổ sung vắc xin cho

trẻ trong 1 tuần sau khi xác định ổ dịch.

• Áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với những gia đình không

đưa con đi tiêm bù theo vận động của trạm y tế.

• Đẩy mạnh truyền thông nguy cơ trên địa bàn phường xã đang có ổ

dịch: xe truyền thông, băng rôn, áp phích, các nhóm chat cộng đồng.

• Kết thúc theo dõi sau 21 ngày không phát hiện ca bệnh



Truyền thông - Giáo dục sức khỏe: tại cộng đồng

● Tổ chức xe loa cổ động chiến dịch tiêm vắc xin sởi 

● Treo băng rôn, phướn về thông điệp chiến dịch tại cơ quan, đơn vị, 

nơi công cộng, khu vực tập trung đông người, trường học, khu công 

nghiệp, khu chế xuất, chung cư, nhà trọ… 

● Đăng tải mẫu banner về các thông điệp chiến dịch tiêm vắc xin trên 

website, các kênh mạng xã hội của đơn vị.

● Tập huấn mạng lưới CTV về công tác rà soát trẻ, mời tiêm bằng

cách chiếu các video clip của HCDC

● Chiếu thông điệp truyền thông về chiến dịch tiếm vắc xin phòng, 

chống dịch sởi trên các màn hình led của đơn vị (nếu có). Chiếu các 

video phòng bệnh sởi tại cơ quan, đơn vị, trường học. 

● Sử dụng các ấn phẩm truyền thông điện tử do HCDC sản xuất để 

truyền thông trên các mạng xã hội



Truyền thông - Giáo dục sức khỏe: tại trường học

● Tất cả trường mầm non, nhóm trẻ và trường tiểu học

● Treo băng rôn, phướn về thông điệp chiến dịch tại cổng trường, góc

truyền thông của trường

● Đăng tải mẫu banner về các thông điệp chiến dịch tiêm vắc xin trên 

website, các kênh mạng xã hội của đơn vị.

● Truyền thông qua các nhóm chat của PHHS từng lớp



Truyền thông – Giáo dục sức khỏe: tại cơ sở y tế

● In băng rôn treo tại cơ quan, đơn vị. Đăng tải mẫu banner về các 

thông điệp chiến dịch tiêm vắc xin trên website, các kênh mạng xã

hội của đơn vị.

● Chiếu thông điệp truyền thông về chiến dịch tiếm vắc xin phòng, 

chống dịch sởi trên các màn hình led của đơn vị (nếu có)

● Sử dụng các ấn phẩm truyền thông của HCDC tăng cường truyền 

thông cho người bệnh, thân nhân người bệnh

● Thực hiện hỏi và tư vấn về tiêm vắc xin sởi cho tất cả bệnh nhi



Giám sát – Công bố hết dịch

● Nội dung giám sát:

○ Giám sát ca bệnh trên địa bàn: tại CSYT, tại cộng đồng

○ Giám sát việc thực hiện các biện pháp chống dịch: chiến dịch 

tiêm chủng, xử lý ca bệnh - ổ dịch, truyền thông giáo dục sức

khỏe

● Điều kiện công bố hết dịch

○ 21 ngày không phát hiện ca bệnh trên địa bàn QH VÀ

○ QH đã thực hiện đầy đủ các hoạt động phòng chống dịch: hoàn 

thành chiến dịch tiêm chủng, thực hiện đúng công tác xử lý ca 

bệnh - ổ dịch

● Thủ tục công bố hết dịch

○ Khi có QH đủ điều kiện công bố hết dịch, SYT sẽ báo cáo và 

trình CT UBND ban hành Quyết định công bố hết dịch



Trân trọng cảm ơn


